


















































Có thể kích hoạt được bằng remote và ứng dụng:
• Bằng remote: mặc định chu trình ngủ 7 tiếng
• Bằng ứng dụng Daikin Air Select: tùy chọn chu trình ngủ từ 5 đến 13 tiếng (Dự kiến áp dụng từ tháng 4/2026)

Tự �ộng �iều chỉnh
nhiệt �ộ khi bạn say giấc

Dàn trao đổi nhiệt hợp kim Microchannel sử dụng lợi thế các vi ống dẫn môi 
chất lạnh giúp hiệu suất giải nhiệt được tối ưu hơn. Cùng với chất liệu hợp kim 
Nhôm - Kẽm mang lại độ bền vượt trội, chống lại sự ăn mòn của muối biển, 
đặc biệt khi được lắp đặt ở khu vực gần biển. 

Microchannel
Dàn tản nhiệt hợp kim chống ăn mòn

MCHE

Ống và cánh tản nhiệt thông thường Dàn trao đổi nhiệt hợp kim Microchannel

~1mm

Đường kính ống môi 
chất lạnh (nơi môi 
chất lạnh chảy qua) 
khoảng 7mm.

Đường kính ống môi 
chất lạnh (nơi môi chất 
lạnh chảy qua) khoảng 
1mm.Dàn trao đổi 

nhiệt phẳng, 
nhiều lỗ nhôm

Dòng môi 
chất lạnh

Chỉ có trên dòng FTKZ50/60/71, FTKY50/60/71, FTKF60/71, FTKB60

Cấp nguồn dàn nóng & dàn lạnh
Với thiết kế này, Daikin tích hợp ba lớp bảo vệ an toàn khi đấu dây như tấm chắn chống cháy,
cơ chế phòng ngừa lỗi hệ thống dây điện và cầu chì chống quá dòng. Sự kết hợp này giúp đảm bảo 
an toàn cho mạch điện, giảm rủi ro trong lắp đặt và vận hành thiết bị.

An tâm với �ộ bền cao

Daikin đã cải tiến thiết kế dàn nóng thông minh với khe thoát 
nước và thông gió bố trí hợp lý, để ngăn chặn tối đa sự xâm 
nhập của thằn lằn, giúp bảo vệ bo mạch, gia tăng độ bền cho 
máy.  Đây cũng thường là nguyên nhân gây ra hư hỏng bo mạch 
biến tần. 

Thiết kế thông minh
Chống thằn lằn xâm nhập

Máy điều hòa Inverter của Daikin được trang bị mạch 
điện tử có độ bền cao, có thể chịu được điện áp lên 
đến 440V; cho phép máy hoạt động bền bỉ ở những 
khu vực có điện áp không ổn định.

Super PCB
Bảo vệ bo mạch khi �iện áp
thay �ổi

* Mức điện áp hoạt động của FTKZ từ 130V - 264V
** Mức điện áp hoạt động của FTKM, FTKY, FTKF/ATKF, 
FTKB/ATKB, FTHF25/35, FTHB từ 150V-264V  
(Lưu ý: chỉ bảo vệ khi sử dụng điện 1 pha)

CHỊU ĐƯỢC ĐIỆN ÁP TỪ 130V ĐẾN 440V.

XEM THÍ NGHIỆM

Chế độ thoải mái - Comfort Sleep 
với khả năng tự động tăng,
giảm nhiệt độ phù hợp với từng 
giai đoạn của giấc ngủ. 
(Áp dụng cho dòng FTKM-A)

Chế �ộ ngủ thoải mái
Comfort Sleep

Thư giãn
trước khi ngủ
Khi bắt đầu ngủ, nhiệt độ 
tăng nhẹ để tạo cảm giác dễ 
chịu, hỗ trợ cơ thể vào giấc 
nhanh hơn.

Thoải mái
suốt �êm dài
Sau khi vào giấc, nhiệt độ 
tự động điều chỉnh và duy 
trì ổn định để phù hợp với 
nhịp sinh học.

Dễ chịu
khi thức dậy
Nhiệt độ tăng nhẹ vào cuối 
chu trình ngủ, giúp bạn thức 
giấc tự nhiên và dễ chịu hơn.

Đèn hiển thị giảm sáng, máy vận hành tối ưu để tiết kiệm năng lượng

Yên tĩnh & tiết kiệm �iện

 

Nhiệt độ

Giảm dần nhiệt độ khi 
chìm vào giấc ngủ
Giảm dần nhiệt độ khi 
chìm vào giấc ngủ

Duy trì mức nhiệt ổn định 
trong giai đoạn ngủ sâu
Duy trì mức nhiệt ổn định 
trong giai đoạn ngủ sâu

Tăng nhẹ nhiệt độ để tránh cảm 
giác quá lạnh giữa đêm
Tăng nhẹ nhiệt độ để tránh cảm 
giác quá lạnh giữa đêm

Tăng nhiệt độ ở cuối chu trình 
ngủ để hỗ trợ việc thức giấc tự 
nhiên và dễ chịu hơn

Tăng nhiệt độ ở cuối chu trình 
ngủ để hỗ trợ việc thức giấc tự 
nhiên và dễ chịu hơn

Tăng nhẹ nhiệt độ để 
chuẩn bị cho cơ thể bước 
vào giấc ngủ

Tăng nhẹ nhiệt độ để 
chuẩn bị cho cơ thể bước 
vào giấc ngủ

Kích hoạt Comfort SleepKích hoạt Comfort Sleep
• Biểu đồ minh họa chế độ ngủ thoải mái.• Biểu đồ minh họa chế độ ngủ thoải mái.

Kết thúc Comfort SleepKết thúc Comfort Sleep

27oC27oC Nhiệt độ
cài đặt
Nhiệt độ
cài đặt

28oC28oC

26oC26oC

22:0022:00 23:0023:00 00:0000:00 01:0001:00 02:0002:00 03:0003:00 04:0004:00 05:0005:00 06:0006:00 Thời gianThời gian
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Áp dụng cho dòng FTKM, FTKF/ATKF-Z, FTKB/ATKB_Z, FTHB

Nhiệt độ
cài đặt
Nhiệt độ
cài đặt

Nhiệt độ
vận hành
Nhiệt độ
vận hành
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Kiểm soát �ộ ẩm
Mang lại sự thoải mái, hạn chế khô họng, khô da và các bệnh hô hấp nhờ vào khả năng kiểm soát độ ẩm ở 
3 mức mục tiêu 45% - 55% - 65%.

Inverter cao cấp

FTKM
Nâng tầm trải nghiệm
không gian hiện �ại
Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và công nghệ 
thông minh, dòng điều hòa FTKM mới mang đến trải 
nghiệm sống đẳng cấp – nơi không gian luôn thoải 
mái, yên tĩnh và sang trọng. Từng chi tiết được hoàn 
thiện hài hòa, tạo nên trải nghiệm thoải mái và phong 
cách sống hiện đại.

Chế �ộ ngủ thoải mái - Comfort Sleep
Tự động điều chỉnh nhiệt độ trong suốt chu trình 
ngủ, giúp không gian luôn dễ chịu và thoải mái.

CSPF LÊN ĐẾN

7.16
series

Inverter cao cấp

FTKY

Điều khiển thông minh D-Mobile
Trải nghiệm sự tiện lợi của điều khiển từ xa bằng app Daikin Mobile Controller, 
lập lịch hàng tuần và điều khiển bằng giọng nói. 

Luồng gió 3D
Tận hưởng luồng gió mát đều khắp phòng với cánh đảo gió lên-xuống, trái-phải.

Mắt thần thông minh
Sử dụng tia hồng ngoại có khả năng cảm nhận chuyển động của người trong phòng để tự động điều chỉnh 
tăng nhiệt độ 2oC khi không có người trong phòng giúp tiết kiệm điện.

Tươi mát,
thoải mái tối �a
Trang bị công nghệ lọc không khí Streamer kết 
hợp cảm biến độ ẩm thông minh, dòng FTKY 
không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ mà còn trong 
lành, sạch khuẩn. 

Chống ẩm mốc với công nghệ Streamer
Ức chế vi khuẩn, ngăn sự phát triển của nấm mốc và 
mùi hôi nhờ loại bỏ những hơi ẩm còn sót lại bên 
trong dàn lạnh sau khi tắt máy.

CSPF LÊN ĐẾN

6.28
series

Khởi động chế độ làm lạnh

Tắt máy

Chế độ khử ẩm

Chế độ quạt

Tăng / giảm nhiệt độ

Chọn tốc độ quạt

Hủy cài đặt hẹn giờ

Hẹn giờ tắt

Hẹn giờ mở

Chống ẩm mốc

Luồng gió thoải mái

Chế độ Streamer

Chế độ khóa trẻ em

Dàn nóng
hoạt động êm

Tốc độ quạt
tự động

Đảo gió tự động phương đứng

Đảo gió tự đông theo phương ngang 

Dàn lạnh
hoạt động êm

Chế độ tiết kiệm điện

Làm lạnh nhanh

Mắt thần thông minh
tiêu chuẩn

Chức năng �iều khiển

Khởi động chế độ làm lạnh

Tắt máy

Chế độ khử ẩm

Chế độ quạt
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Hẹn giờ tắt
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Chống ẩm mốc

Luồng gió thoải mái

Chế độ tiết kiệm điện

Dàn nóng hoạt động êm

Chế độ Streamer

Chế độ ngủ thoải mái

Tốc độ quạt
tự động

Đảo gió tự động phương đứng

Đảo gió tự đông theo phương ngang 

Dàn lạnh
hoạt động êm

Kiểm soát độ ẩm

Làm lạnh nhanh

Mắt thần thông minh
tiêu chuẩn

Chức năng �iều khiển

29 30

Điều khiển có đèn nền dễ nhìn vào ban đêm Điều khiển có đèn nền dễ nhìn vào ban đêm

*Đây là mức độ ẩm mục tiêu, giá trị này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế.
Theo khuyến cáo của TCVN 5687:2024, độ ẩm thoải mái trong nhà nằm trong khoảng từ 60% - 70%.

Daikin Air Select
Điều khiển thông minh
Tích hợp nhiều tính năng mới giúp 
điều khiển mọi lúc mọi nơi, giám sát 
điện năng và theo dõi chất lượng 
không khí trong nhà.

Mắt thần thông minh
Sử dụng tia hồng ngoại có khả năng cảm nhận chuyển động của người trong phòng để tự 
động điều chỉnh tăng nhiệt độ 2oC khi không có người trong phòng giúp tiết kiệm điện. 

Chống ẩm mốc
với công nghệ Streamer
Ức chế vi  khuẩn, ngăn sự phát triển 
của nấm mốc và mùi hôi nhờ loại bỏ 
những hơi ẩm còn sót lại bên trong dàn 
lạnh sau khi tắt máy.

MỚI
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Sử dụng tia hồng ngoại có khả năng cảm nhận chuyển động của người trong phòng để tự động điều chỉnh 
tăng nhiệt độ 2oC khi không có người trong phòng giúp tiết kiệm điện.

Tươi mát,
thoải mái tối �a
Trang bị công nghệ lọc không khí Streamer kết 
hợp cảm biến độ ẩm thông minh, dòng FTKY 
không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ mà còn trong 
lành, sạch khuẩn. 

Chống ẩm mốc với công nghệ Streamer
Ức chế vi khuẩn, ngăn sự phát triển của nấm mốc và 
mùi hôi nhờ loại bỏ những hơi ẩm còn sót lại bên 
trong dàn lạnh sau khi tắt máy.

CSPF LÊN ĐẾN

6.28
series

Khởi động chế độ làm lạnh

Tắt máy

Chế độ khử ẩm

Chế độ quạt

Tăng / giảm nhiệt độ

Chọn tốc độ quạt

Hủy cài đặt hẹn giờ

Hẹn giờ tắt

Hẹn giờ mở

Chống ẩm mốc

Luồng gió thoải mái

Chế độ Streamer

Chế độ khóa trẻ em

Dàn nóng
hoạt động êm

Tốc độ quạt
tự động

Đảo gió tự động phương đứng

Đảo gió tự đông theo phương ngang 

Dàn lạnh
hoạt động êm

Chế độ tiết kiệm điện

Làm lạnh nhanh

Mắt thần thông minh
tiêu chuẩn

Chức năng �iều khiển

Khởi động chế độ làm lạnh

Tắt máy

Chế độ khử ẩm

Chế độ quạt

Tăng / giảm nhiệt độ

Chọn tốc độ quạt

Hủy cài đặt hẹn giờ

Hẹn giờ tắt

Hẹn giờ mở

Chống ẩm mốc

Luồng gió thoải mái

Chế độ tiết kiệm điện

Dàn nóng hoạt động êm

Chế độ Streamer

Chế độ ngủ thoải mái

Tốc độ quạt
tự động

Đảo gió tự động phương đứng

Đảo gió tự đông theo phương ngang 

Dàn lạnh
hoạt động êm

Kiểm soát độ ẩm

Làm lạnh nhanh

Mắt thần thông minh
tiêu chuẩn

Chức năng �iều khiển

29 30

Điều khiển có đèn nền dễ nhìn vào ban đêm Điều khiển có đèn nền dễ nhìn vào ban đêm

*Đây là mức độ ẩm mục tiêu, giá trị này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế.
Theo khuyến cáo của TCVN 5687:2024, độ ẩm thoải mái trong nhà nằm trong khoảng từ 60% - 70%.

Daikin Air Select
Điều khiển thông minh
Tích hợp nhiều tính năng mới giúp 
điều khiển mọi lúc mọi nơi, giám sát 
điện năng và theo dõi chất lượng 
không khí trong nhà.

Mắt thần thông minh
Sử dụng tia hồng ngoại có khả năng cảm nhận chuyển động của người trong phòng để tự 
động điều chỉnh tăng nhiệt độ 2oC khi không có người trong phòng giúp tiết kiệm điện. 

Chống ẩm mốc
với công nghệ Streamer
Ức chế vi  khuẩn, ngăn sự phát triển 
của nấm mốc và mùi hôi nhờ loại bỏ 
những hơi ẩm còn sót lại bên trong dàn 
lạnh sau khi tắt máy.

MỚI



Inverter tiêu chuẩn với Streamer

FTKF
Mát lành cùng
thiết kế hiện �ại
Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và công 
nghệ tiên tiến mang đến cho bạn trải nghiệm mát 
lành, thoải mái với dòng điều hòa FTKF.

ATKF

Điều khiển thông minh D-Mobile
Trải nghiệm sự tiện lợi của điều khiển từ xa 
bằng app Daikin Mobile Controller, lập lịch 
hàng tuần và điều khiển bằng giọng nói. 

Chống ẩm mốc với công nghệ Streamer
Ức chế vi khuẩn, ngăn sự phát triển của nấm mốc và mùi hôi nhờ loại bỏ những hơi ẩm còn
sót lại bên trong dàn lạnh sau khi tắt máy.

Luồng gió 3D
Tận hưởng luồng gió mát đều 
khắp phòng với cánh đảo gió 
lên-xuống, trái-phải.

Chế �ộ Làm lạnh nhanh thế hệ mới
Lạnh nhanh tức thì, sảng khoái dài lâu
Đập tan cơn nóng một cách nhanh chóng với chế 
độ Powerful, cho bạn sảng khoái tức thì ngay khi 
về nhà hoặc sum họp đại gia đình.

Kiểm soát �ộ ẩm
Khi bạn cảm thấy quá khô sau nhiều giờ ở trong điều hòa, kích hoạt ngay chế độ Humi Comfort để kiểm 
soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65%* cho bạn cảm giác thoải mái, ngăn chặn tình trạng mất ẩm nhờ kết hợp 
chế độ Làm lạnh và Quạt.

CSPF LÊN ĐẾN

5.90series

65%RH là mức độ ẩm mục tiêu, giá trị này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế.
Theo khuyến cáo của TCVN 5687:2024, độ ẩm thoải mái trong nhà nằm trong khoảng từ 60% - 70%.

Inverter tiêu chuẩn

FTKB
Thoải mái tiện lợi,
thiết kế tinh tế
Dòng sản phẩm mới với thiết kế hoàn toàn khác biệt, 
mang đến trải nghiệm thoải mái hơn bao giờ hết với 
khả năng hoạt động êm ái, tiết kiệm năng lượng và 
làm lạnh nhanh. Đây hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hoàn 
hảo cho không gian sống của bạn!

ATKB
series

Chống ẩm mốc
Loại bỏ những hơi ẩm còn lại bên 
trong dàn lạnh sau khi tắt máy, 
ngăn sự phát triển của nấm mốc và 
mùi hôi. 

Âm thanh vận hành êm ái
Chỉ từ 19dBA nhẹ nhàng như 
tiếng lá rơi.

19
dBA

Chỉ từ

Kiểm soát �ộ ẩm
Khi bạn cảm thấy quá khô sau nhiều giờ ở trong điều hòa, kích hoạt ngay chế độ Humi Comfort để kiểm 
soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65% cho bạn cảm giác thoải mái, ngăn chặn tình trạng mất ẩm nhờ kết hợp chế 
độ Làm lạnh và Quạt.

Tiết kiệm �iện vượt trội
Tiết kiệm hóa đơn tiền điện với điều hòa Daikin Inverter trang bị máy nén 
Swing. Tiêu thụ điện chỉ từ 0.82 kWh/mỗi 8 tiếng*

Chế �ộ Làm lạnh nhanh thế hệ mới
Lạnh nhanh tức thì, sảng khoái dài lâu
Đập tan cơn nóng một cách nhanh chóng với chế 
độ Powerful, cho bạn sảng khoái tức thì ngay khi 
về nhà hoặc sum họp đại gia đình.

* Thử nghiệm bởi Quatest 3 với model FTKB25ZVMV. Kết quả thử nghiệm này không phản ánh điều kiện vận hành trong thực tế.   

65%RH là mức độ ẩm mục tiêu, giá trị này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế.
Theo khuyến cáo của TCVN 5687:2024, độ ẩm thoải mái trong nhà nằm trong khoảng từ 60% - 70%.
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5.40

Chức năng �iều khiển

Chống ẩm mốc với Streamer 

Luồng gió thoải mái

Bật / Tắt 

Tăng / giảm nhiệt độ

Chọn tốc độ quạt

Hẹn giờ tắt 

Hủy cài đặt hẹn giờ 

Hẹn giờ mở 

Đảo gió tự động
theo phương đứng

Dàn nóng
hoạt động êm

Chế độ tiết kiệm điện

Kiểm soát độ ẩm

14

31 32

Làm lạnh nhanh

Chức năng �iều khiển

Chống ẩm mốc 

Luồng gió thoải mái

Kiểm soát độ ẩm

Bật / Tắt 

Tăng / giảm nhiệt độ

Chọn tốc độ quạt

Chọn chế độ vận hành

Hẹn giờ tắt 

Hủy cài đặt hẹn giờ 

Hẹn giờ mở 

14
Đảo gió tự động
theo phương đứng

Dàn nóng
hoạt động êm

Chế độ tiết kiệm điện

Làm lạnh nhanh 

Làm lạnh

Quạt

Khử ẩmChọn chế độ vận hành

Làm lạnh

Quạt

Khử ẩm

Đảo gió tự đông
theo phương ngang 



Inverter tiêu chuẩn với Streamer

FTKF
Mát lành cùng
thiết kế hiện �ại
Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và công 
nghệ tiên tiến mang đến cho bạn trải nghiệm mát 
lành, thoải mái với dòng điều hòa FTKF.

ATKF

Điều khiển thông minh D-Mobile
Trải nghiệm sự tiện lợi của điều khiển từ xa 
bằng app Daikin Mobile Controller, lập lịch 
hàng tuần và điều khiển bằng giọng nói. 

Chống ẩm mốc với công nghệ Streamer
Ức chế vi khuẩn, ngăn sự phát triển của nấm mốc và mùi hôi nhờ loại bỏ những hơi ẩm còn
sót lại bên trong dàn lạnh sau khi tắt máy.

Luồng gió 3D
Tận hưởng luồng gió mát đều 
khắp phòng với cánh đảo gió 
lên-xuống, trái-phải.

Chế �ộ Làm lạnh nhanh thế hệ mới
Lạnh nhanh tức thì, sảng khoái dài lâu
Đập tan cơn nóng một cách nhanh chóng với chế 
độ Powerful, cho bạn sảng khoái tức thì ngay khi 
về nhà hoặc sum họp đại gia đình.

Kiểm soát �ộ ẩm
Khi bạn cảm thấy quá khô sau nhiều giờ ở trong điều hòa, kích hoạt ngay chế độ Humi Comfort để kiểm 
soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65%* cho bạn cảm giác thoải mái, ngăn chặn tình trạng mất ẩm nhờ kết hợp 
chế độ Làm lạnh và Quạt.
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65%RH là mức độ ẩm mục tiêu, giá trị này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế.
Theo khuyến cáo của TCVN 5687:2024, độ ẩm thoải mái trong nhà nằm trong khoảng từ 60% - 70%.

Inverter tiêu chuẩn

FTKB
Thoải mái tiện lợi,
thiết kế tinh tế
Dòng sản phẩm mới với thiết kế hoàn toàn khác biệt, 
mang đến trải nghiệm thoải mái hơn bao giờ hết với 
khả năng hoạt động êm ái, tiết kiệm năng lượng và 
làm lạnh nhanh. Đây hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hoàn 
hảo cho không gian sống của bạn!

ATKB
series

Chống ẩm mốc
Loại bỏ những hơi ẩm còn lại bên 
trong dàn lạnh sau khi tắt máy, 
ngăn sự phát triển của nấm mốc và 
mùi hôi. 

Âm thanh vận hành êm ái
Chỉ từ 19dBA nhẹ nhàng như 
tiếng lá rơi.

19
dBA

Chỉ từ

Kiểm soát �ộ ẩm
Khi bạn cảm thấy quá khô sau nhiều giờ ở trong điều hòa, kích hoạt ngay chế độ Humi Comfort để kiểm 
soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65% cho bạn cảm giác thoải mái, ngăn chặn tình trạng mất ẩm nhờ kết hợp chế 
độ Làm lạnh và Quạt.

Tiết kiệm �iện vượt trội
Tiết kiệm hóa đơn tiền điện với điều hòa Daikin Inverter trang bị máy nén 
Swing. Tiêu thụ điện chỉ từ 0.82 kWh/mỗi 8 tiếng*

Chế �ộ Làm lạnh nhanh thế hệ mới
Lạnh nhanh tức thì, sảng khoái dài lâu
Đập tan cơn nóng một cách nhanh chóng với chế 
độ Powerful, cho bạn sảng khoái tức thì ngay khi 
về nhà hoặc sum họp đại gia đình.

* Thử nghiệm bởi Quatest 3 với model FTKB25ZVMV. Kết quả thử nghiệm này không phản ánh điều kiện vận hành trong thực tế.   

65%RH là mức độ ẩm mục tiêu, giá trị này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế.
Theo khuyến cáo của TCVN 5687:2024, độ ẩm thoải mái trong nhà nằm trong khoảng từ 60% - 70%.
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41 42

1.5HP
3.5 (1.2 - 4.1)

11,900
(4,100 - 14,000)

-

-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

3.90

-

790 (160 - 1,120)

6.68

FTKZ35VVMV

15.2 / 12.3 / 7.9 / 5.6

-

43 / 35 / 28 / 19

-

300 x 920 x 240

13

RKZ35VVMV

800
0.77

47 / 44
-

550 x 675 x 284
27
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

20
15

19.4 đến 46
-

Cấp nguồn dàn nóng

3.5 (1.2 - 4.1)
11,900

(4,100 - 14,000)
-

-

4.70

-

1,000 (160 - 1,440)

6.19

FTKY35ZVMV

11.3 / 9.3 / 6.5 / 4.5

-

39 / 34 / 26 / 19

-

300 x 838 x 240

11

RKY35ZVMV

Máy nén Swing dạng kín
650
0.70

47 / 43
-

550 x 675 x 284
25
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz
Cấp nguồn dàn nóng

3.6 (0.7 - 3.8)
12,300

(2,400 - 13,000)
-

-

5.70

-

1,240 (130 - 1,460)

5.40

FTKF35ZVMV
ATKF35ZVMV

10.8 / 8.9 / 7.1 / 5.5

-

37 / 33 / 28 / 20

-

291 x 775 x 242

9

RKF35ZVMV
ARKF35ZVMV

0.49
520

47 / 40*
-

550 x 675 x 284
24
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

Cấp nguồn dàn nóng/dàn lạnh

3.26

11,100

-

-

1 pha, 220V, 50Hz

4.30

-

933

3.71

FTF35XAV1V

11.4 / 8.3 / 7.3

-

5 cấp và tự động

39 / 33 / 30

-

285 x 770 x 242

9

RF35XAV1V

Máy nén Rotary dạng kín
855
0.71
51
-

550 x 658 x 275
30
Փ6.4
Փ12.7
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

-

Cấp nguồn dàn lạnh

3.6 (0.9 – 4.0)
12,300

(3,100 – 13,600)
3.8 (0.9 – 4.8)

13,000
(3,100 – 16,400)

1 pha, 220-230-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60Hz

3.90

3.70

820 (160 – 1,120)

770 (160 – 1,500)

7.20

FTXM35XVMV

14.5 / 9.9 / 7.2 / 5.1

14.5 / 11.5 / 9.4 / 5.1

42 / 34 / 26 / 19

42 / 36 / 29 / 20

299 x 920 x 275

13

RXM35XVMV

800
0.95

49 / 44
49 / 45

595 x 845 x 300
38
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

20
15

10 đến 46

-15 đến 18

Cấp nguồn dàn nóng

3.5 (0.9 - 4.2)
11,900

(3,100 - 14,300)

3.7 (0.9 - 5.3)
12,600

(3,100 - 18,100)

1 pha, 220-230-240V, 50Hz 
/ 220-230V, 60Hz

3.9 - 3.7 - 3.5 / 3.9 - 3.7

3.7 - 3.5 - 3.3 / 3.7 - 3.5

810 (230 - 1,300)

770 (190 - 1,440)

6.24

FTXV35QVMV

10.5 / 7.6 / 5.4 / 3.6

11.0 / 8.4 / 5.8 / 3.5

42 / 34 / 26 / 19

42 / 36 / 29 / 20

285 x 770 x 223

9

RXV35QVMV

Máy nén Swing dạng kín
800
0.85

49 / 44
49 / 45

550 x 675 x 284
30
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

20
15

-10 đến 46

-15 đến 18

Cấp nguồn dàn nóng

3.6 (1.2 - 3.8)
12,300

(4,100 - 13,000)

3.6 (1.2 - 3.8)
12,300

(4,100 - 13,000)

1 pha, 220-240V, 50Hz 

5.10

5.00

1,075 (160 - 1,130)

1,075 (160 - 1,125)

5.70

FTHF35XVMV

11.5 / 7.5 / 6.5 / 5.4

12.1 / 8.9 / 7.5 / 6.7

41 / 36 / 30 / 23

41 / 36 / 31 / 25

286 x 770 x 244

9

RHF35XVMV

650
0.70

48 / 44
48 / 44

550 x 675 x 284
26
Φ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

10 đến 46

1 đến 18

Cấp nguồn dàn nóng

1 chiều lạnh 2 chiều lạnh sưởi 

kW

Btu/h

kW

Btu/h

Lạnh A

Sưởi

Lạnh W

Sưởi

Lạnh

Sưởi

Lạnh

Sưởi

mm

kg

Loại
Công suất đầu ra
Khối lượng nạp

W
kg

Lạnh
Sưởi

mm
kg

Lỏng
Hơi
Nước xả

Lạnh °CDB
Sưởi °CWB

Độ ồn
(Cao/Rất thấp) dB(A)

Lưu lượng gió
(Cao/Trung bình/
Thấp/Yên tĩnh)

m³ /phút

Tốc độ quạt

Môi chất lạnh

Kích thước (C x R x D)
Khối lượng

Kết nối ống

Nguồn điện

CSPF

DÀN LẠNH

Công suất danh định
(tối thiểu - tối đa)

Lạnh

Sưởi

Dòng điện hoạt 
động định mức

Điện năng tiêu thụ
(tối thiểu - tối đa)

Độ ồn (Cao/Trung 
bình/Thấp/Yên tĩnh) dB(A)

Kích thước (C x R x D)

Khối lượng

DÀN NÓNG

Máy nén

Giới hạn hoạt động

mm

Chiều dài tối đa
m

Chênh lệch độ cao tối đa

Thông số kỹ thuật

(*) Âm thanh vận hành đạt mức thấp nhất của chế độ Rất thấp khi máy hoạt động ở mức công suất tối thiểu.Điều kiện đo lường
1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m)
    Công suất sưởi dựa trên: Nhiệt độ phòng 20°CDB, 15°CWB, nhiệt độ ngoài trời 7°CDB, 6°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m)
2. Độ ồn dựa vào điều kiện nhiệt độ như mục 1. Các giá trị quy đổi này không có dội âm.
     Độ ồn thực tế đo được thông thường cao hơn các giá trị này do ảnh hưởng của điều kiện môi trường xung quanh.
3. CSPF dựa trên tiêu chuẩn TCVN7830:2021   

12,000
(2,400 - 14,000)

3.52 (0.7 - 4.1)

-

-

-

6.40

950 (120 - 1,370)

11.9 / 9.4 / 6.5 / 5.0

4.50

FTKM35AVMV

-

39 / 34 / 26 / 19

-

299 x 839 x 280

12

520
0.70

RKM35AVMV

47 / 43
-

550 x 675 x 284

Փ6.4
27

Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46
-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

5 cấp, yên tĩnh và tự động  5 cấp, yên tĩnh và tự động 

Dòng sản phẩm

Cấp nguồn dàn nóng/dàn lạnh

3.52 (0.7 - 3.8)
12,000

(2,400 - 13,000)

2.80 (1.2 - 2.8)
9,600

(4,100 - 9,600)

5.80

3.80

1,240 (130 - 1,460)

800 (120 - 800)

5.40

FTHB35ZVMV

10.7 / 8.8 / 7.1 / 5.5

10.9 / 9.0 / 7.2 / 6.5

37 / 33 / 28 / 20

37 / 33 / 28 / 23

291 × 775 × 242

9

RHB35ZVMV

520
0.51

48 / 40*
49 / 45

550 x 675 x 284
24
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

7 đến 24

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

Cấp nguồn dàn nóng/dàn lạnh

FTHB35ZVMVFTKZ35VVMV FTKY35ZVMVFTKM35AVMV FTKF35ZVMV / ATKF35ZVMV

3.6 (0.7 - 3.8)
12,300

(2,400 - 13,000)

-

-

5.80

-

1,240 (130 - 1,460)

5.40

FTKB35ZVMV
ATKB35ZVMV

10.7 / 8.8 / 7.1 / 5.5

-

37 / 33 / 28 / 20

-

291 × 775 × 242

9

RKB35ZVMV
ARKB35ZVMV

520
0.49

47 / 40*
-

550 x 675 x 284
24
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

Cấp nguồn dàn nóng/dàn lạnh

FTKB35ZVMV / ATKB35ZVMV FTF35XAV1V FTXM35XVMV FTXV35QVMV FTHF35XVMV



41 42

1.5HP
3.5 (1.2 - 4.1)

11,900
(4,100 - 14,000)

-

-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

3.90

-

790 (160 - 1,120)

6.68

FTKZ35VVMV

15.2 / 12.3 / 7.9 / 5.6

-

43 / 35 / 28 / 19

-

300 x 920 x 240

13

RKZ35VVMV

800
0.77

47 / 44
-

550 x 675 x 284
27
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

20
15

19.4 đến 46
-

Cấp nguồn dàn nóng

3.5 (1.2 - 4.1)
11,900

(4,100 - 14,000)
-

-

4.70

-

1,000 (160 - 1,440)

6.19

FTKY35ZVMV

11.3 / 9.3 / 6.5 / 4.5

-

39 / 34 / 26 / 19

-

300 x 838 x 240

11

RKY35ZVMV

Máy nén Swing dạng kín
650
0.70

47 / 43
-

550 x 675 x 284
25
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz
Cấp nguồn dàn nóng

3.6 (0.7 - 3.8)
12,300

(2,400 - 13,000)
-

-

5.70

-

1,240 (130 - 1,460)

5.40

FTKF35ZVMV
ATKF35ZVMV

10.8 / 8.9 / 7.1 / 5.5

-

37 / 33 / 28 / 20

-

291 x 775 x 242

9

RKF35ZVMV
ARKF35ZVMV

0.49
520

47 / 40*
-

550 x 675 x 284
24
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

Cấp nguồn dàn nóng/dàn lạnh

3.26

11,100

-

-

1 pha, 220V, 50Hz

4.30

-

933

3.71

FTF35XAV1V

11.4 / 8.3 / 7.3

-

5 cấp và tự động

39 / 33 / 30

-

285 x 770 x 242

9

RF35XAV1V

Máy nén Rotary dạng kín
855
0.71
51
-

550 x 658 x 275
30
Փ6.4
Փ12.7
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

-

Cấp nguồn dàn lạnh

3.6 (0.9 – 4.0)
12,300

(3,100 – 13,600)
3.8 (0.9 – 4.8)

13,000
(3,100 – 16,400)

1 pha, 220-230-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60Hz

3.90

3.70

820 (160 – 1,120)

770 (160 – 1,500)

7.20

FTXM35XVMV

14.5 / 9.9 / 7.2 / 5.1

14.5 / 11.5 / 9.4 / 5.1

42 / 34 / 26 / 19

42 / 36 / 29 / 20

299 x 920 x 275

13

RXM35XVMV

800
0.95

49 / 44
49 / 45

595 x 845 x 300
38
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

20
15

10 đến 46

-15 đến 18

Cấp nguồn dàn nóng

3.5 (0.9 - 4.2)
11,900

(3,100 - 14,300)

3.7 (0.9 - 5.3)
12,600

(3,100 - 18,100)

1 pha, 220-230-240V, 50Hz 
/ 220-230V, 60Hz

3.9 - 3.7 - 3.5 / 3.9 - 3.7

3.7 - 3.5 - 3.3 / 3.7 - 3.5

810 (230 - 1,300)

770 (190 - 1,440)

6.24

FTXV35QVMV

10.5 / 7.6 / 5.4 / 3.6

11.0 / 8.4 / 5.8 / 3.5

42 / 34 / 26 / 19

42 / 36 / 29 / 20

285 x 770 x 223

9

RXV35QVMV

Máy nén Swing dạng kín
800
0.85

49 / 44
49 / 45

550 x 675 x 284
30
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

20
15

-10 đến 46

-15 đến 18

Cấp nguồn dàn nóng

3.6 (1.2 - 3.8)
12,300

(4,100 - 13,000)

3.6 (1.2 - 3.8)
12,300

(4,100 - 13,000)

1 pha, 220-240V, 50Hz 

5.10

5.00

1,075 (160 - 1,130)

1,075 (160 - 1,125)

5.70

FTHF35XVMV

11.5 / 7.5 / 6.5 / 5.4

12.1 / 8.9 / 7.5 / 6.7

41 / 36 / 30 / 23

41 / 36 / 31 / 25

286 x 770 x 244

9

RHF35XVMV

650
0.70

48 / 44
48 / 44

550 x 675 x 284
26
Φ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

10 đến 46

1 đến 18

Cấp nguồn dàn nóng

1 chiều lạnh 2 chiều lạnh sưởi 

kW

Btu/h

kW

Btu/h

Lạnh A

Sưởi

Lạnh W

Sưởi

Lạnh

Sưởi

Lạnh

Sưởi

mm

kg

Loại
Công suất đầu ra
Khối lượng nạp

W
kg

Lạnh
Sưởi

mm
kg

Lỏng
Hơi
Nước xả

Lạnh °CDB
Sưởi °CWB

Độ ồn
(Cao/Rất thấp) dB(A)

Lưu lượng gió
(Cao/Trung bình/
Thấp/Yên tĩnh)

m³ /phút

Tốc độ quạt

Môi chất lạnh

Kích thước (C x R x D)
Khối lượng

Kết nối ống

Nguồn điện

CSPF

DÀN LẠNH

Công suất danh định
(tối thiểu - tối đa)

Lạnh

Sưởi

Dòng điện hoạt 
động định mức

Điện năng tiêu thụ
(tối thiểu - tối đa)

Độ ồn (Cao/Trung 
bình/Thấp/Yên tĩnh) dB(A)

Kích thước (C x R x D)

Khối lượng

DÀN NÓNG

Máy nén

Giới hạn hoạt động

mm

Chiều dài tối đa
m

Chênh lệch độ cao tối đa

Thông số kỹ thuật

(*) Âm thanh vận hành đạt mức thấp nhất của chế độ Rất thấp khi máy hoạt động ở mức công suất tối thiểu.Điều kiện đo lường
1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m)
    Công suất sưởi dựa trên: Nhiệt độ phòng 20°CDB, 15°CWB, nhiệt độ ngoài trời 7°CDB, 6°CWB, chiều dài đường ống 7,5m (FTXV 5,0m)
2. Độ ồn dựa vào điều kiện nhiệt độ như mục 1. Các giá trị quy đổi này không có dội âm.
     Độ ồn thực tế đo được thông thường cao hơn các giá trị này do ảnh hưởng của điều kiện môi trường xung quanh.
3. CSPF dựa trên tiêu chuẩn TCVN7830:2021   

12,000
(2,400 - 14,000)

3.52 (0.7 - 4.1)

-

-

-

6.40

950 (120 - 1,370)

11.9 / 9.4 / 6.5 / 5.0

4.50

FTKM35AVMV

-

39 / 34 / 26 / 19

-

299 x 839 x 280

12

520
0.70

RKM35AVMV

47 / 43
-

550 x 675 x 284

Փ6.4
27

Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46
-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

5 cấp, yên tĩnh và tự động  5 cấp, yên tĩnh và tự động 

Dòng sản phẩm

Cấp nguồn dàn nóng/dàn lạnh

3.52 (0.7 - 3.8)
12,000

(2,400 - 13,000)

2.80 (1.2 - 2.8)
9,600

(4,100 - 9,600)

5.80

3.80

1,240 (130 - 1,460)

800 (120 - 800)

5.40

FTHB35ZVMV

10.7 / 8.8 / 7.1 / 5.5

10.9 / 9.0 / 7.2 / 6.5

37 / 33 / 28 / 20

37 / 33 / 28 / 23

291 × 775 × 242

9

RHB35ZVMV

520
0.51

48 / 40*
49 / 45

550 x 675 x 284
24
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

7 đến 24

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

Cấp nguồn dàn nóng/dàn lạnh

FTHB35ZVMVFTKZ35VVMV FTKY35ZVMVFTKM35AVMV FTKF35ZVMV / ATKF35ZVMV

3.6 (0.7 - 3.8)
12,300

(2,400 - 13,000)

-

-

5.80

-

1,240 (130 - 1,460)

5.40

FTKB35ZVMV
ATKB35ZVMV

10.7 / 8.8 / 7.1 / 5.5

-

37 / 33 / 28 / 20

-

291 × 775 × 242

9

RKB35ZVMV
ARKB35ZVMV

520
0.49

47 / 40*
-

550 x 675 x 284
24
Փ6.4
Փ9.5
Փ16.0

15
12

19.4 đến 46

-

1 pha, 220-240V, 50Hz
/ 220-230V, 60 Hz

Cấp nguồn dàn nóng/dàn lạnh

FTKB35ZVMV / ATKB35ZVMV FTF35XAV1V FTXM35XVMV FTXV35QVMV FTHF35XVMV















Luồng gió 3D
Kết hợp các cánh đảo gió tự động theo phương ngang và phương 
đứng để tuần hoàn luồng gió lạnh hoặc ấm đến tất cả góc phòng 
trong mọi không gian nhà.

Luồng gió thoải mái
Chức năng hạn chế luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể người.
Để ngăn luồng gió này, cánh đảo gió sẽ chuyển hướng lên trên 
trong chế độ làm lạnh và hướng xuống dưới trong chế độ sưởi.

Luồng gió thoải mái

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

Hybrid Cooling
Tính năng Hybrid Cooling là tính năng giúp cân bằng độ ẩm ngay 
cả khi làm lạnh ở tải thấp bằng cách cải tiến bộ trao đổi nhiệt 
của dàn lạnh sang chế độ khử ẩm bất cứ lúc nào.

Humidity Sensor 
Độ ẩm được giám sát bằng 1 cảm biến ẩn trong dàn lạnh để duy 
trì sự thoải mái. Máy có thể tăng tần số lên đến điểm trước khi 
điều kiện đọng sương sinh ra bên trong dàn lạnh.

Humi Comfort
Kiểm soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65% đem lại sự thoải mái nhất 
định. Ngăn chặn tình trạng mất ẩm bằng cách kiểm soát kết hợp 
chế độ Làm Mát và Qụat.

Humi Comfort Plus
Kiểm soát độ ẩm ở 3 mức 45% – 55% – 65%, tạo cảm giác mát dễ 
chịu mà không gây khô da. Ngăn chặn tình trạng mất ẩm bằng 
cách kiểm soát kết hợp chế độ Làm Mát và Quạt.

Dry Mode
Bộ vi xử lý của bo mạch sẽ hoạt động để làm giảm độ ẩm trong 
khi vẫn có thể duy trì nhiệt độ phù hợp nhất. Chế độ này sẽ tự 
động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt.

Độ ẩm cân bằng
Làm lạnh nhanh Inverter
Làm lạnh/Sưởi nhanh trong 20 phút khi bạn muốn thay đổi 
nhiệt độ phòng một cách nhanh chóng.

Dàn lạnh hoạt động êm
Độ ồn dàn lạnh khi hoạt động sẽ êm hơn so với mức tốc độ quạt 
thấp khi được cài đặt từ điều khiển từ xa.

Dàn nóng hoạt động êm
Độ ồn hoạt động của dàn nóng có thể giảm xuống thấp hơn so 
với hoạt động định mức khi cài đặt trên điều khiển từ xa.

Chức năng khởi động nóng
Sau khi xả đá hoặc khi khởi động chế độ sưởi, không khí được 
làm ấm trước khi thổi ra để ngăn gió lạnh gây khó chịu.

Vận hành tự động
Chức năng này tự động chọn chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm dựa 
vào nhiệt độ phòng khi khởi động.

Sưởi ấm nhanh
Khi nhiệt độ ngoài trời thấp, chức năng này sẽ làm nóng trước 
máy nén để rút ngắn thời gian tạo ra gió ấm.

Thoải mái tiện nghi

Sưởi ấm dịu nhẹ
Chế độ sưởi ấm dịu nhẹ phù hơp cho các khu vực có nhiệt độ 
ngoài trời không quá 7°C.

Chế độ ngủ ban đêm
Chức năng này điều chỉnh nhiệt độ tránh hiện tượng quá lạnh 
hoặc quá nóng, giúp bạn có một giấc ngủ ngon.

Chế độ ngủ thoải mái - Comfort Sleep
Tự động điều chỉnh nhiệt độ trong suốt chu trình ngủ, giúp 
không gian luôn dễ chịu và thoải mái.

Lọc khí tối ưu
Công nghệ Streamer
Phóng điện Streamer giúp vô hiệu hóa vi khuẩn và nấm mốc 
bám trên phin lọc dưới hình thức phóng điện plasma tiên tiến, 
nhanh hơn 1000 lần so với phương pháp phóng điện plasma 
thông thường.

Chống ẩm mốc kết hợp Streamer
Khi ngưng chức năng làm lạnh hoặc khử ẩm, máy sẽ tự động hoạt 
động ở chế độ chỉ chạy quạt trong 1 giờ để làm khô bên trong dàn 
lạnh nhằm giảm sự phát sinh nấm mốc và các mùi khó chịu. 
Luồng điện Streamer phóng ra và làm khô bên trong dàn lạnh, 
dàn tản nhiệt và đường thổi gió, vô hiệu hóa các chất độc hại như 
vi rút, nấm mốc và các chất gây dị ứng giúp làm sạch không khí.

Máng nước xả có thể tháo rời
Máng nước xả là nơi tập trung nước ngưng tụ từ dàn trao đổi 
nhiệt chảy vào. Máng nước xả có thể tháo rời giúp làm giảm thời 
gian vệ sinh và đảm bảo công việc vệ sinh được thực hiện sạch 
sẽ hơn.

Phin lọc PM2.5 (tùy chọn) 
Giúp vô hiệu hóa các hạt bụi mịn với đường kính <2.5µm.

Phin lọc Enzyme Blue
Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối 
ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, vô hiệu hóa mùi 
hôi và chất gây dị ứng, giảm đến 99,9% một số loại vi khuẩn, 
giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống dưới 1: 1000.

Phin lọc Enzyme Blue kết hợp PM 2.5
Mang lại hiệu quả kép, vô hiệu hóa đồng thời các tác nhân gây 
mùi, chât gây dị ứng, nấm mốc, vi khuẩn, virus và các hạt bụi 
kích thước 2.5 micromet giúp tinh lọc không khí.

Chống ẩm mốc
Một giờ ngay sau khi tắt máy, chương trình làm khô sẽ hoạt 
động với chế độ quạt giúp loại bỏ những hơi ẩm còn lại bên 
trong dàn lạnh giúp giảm mùi hôi và bụi bẩn.

Bền bỉ an tâm
Tự khởi động lại máy sau khi mất nguồn điện
Máy điều hòa sẽ ghi nhớ trạng thái cài đặt cho chế độ hoạt 
động (tự động, làm lạnh, sưởi, khử ẩm hoặc chạy quạt), tốc độ 
quạt, nhiệt độ... và tự động trở về như cũ sau khi có điện trở lại.

Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được xử lý bằng cách phủ 
lên bề mặt một lớp nhựa acrylic mỏng giúp tăng khả năng 
chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.

Super PCB - Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi
Sản phẩm được trang bị một mạch điện tử có độ bền cao có 
khả năng chịu được điện áp lên đến 440V.

Tự động xả đá
Chế độ này giúp duy trì hiệu suất của máy điều hòa.

Tự chẩn đoán sự cố
Mã lỗi được hiển thị trên điều khiển từ xa, giúp việc bảo trì được 
nhanh chóng và dễ dàng.

Dàn tản nhiệt hợp kim Microchannel chống ăn mòn
Diện tích truyền nhiệt và lưu lượng gió lớn hơn so với dàn tản 
nhiệt thông thường. Hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn.
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Tiết kiệm tối �a Điều khiển thông minh
Chế độ chờ tiết kiệm điện
Chế độ này giới hạn lượng điện tiêu thụ tối đa và tổng lượng điện 
tiêu thụ tránh quá tải cho cầu dao.

Chế độ tiết kiệm ECONO
Chế độ này giới hạn dòng điện và điện năng tiêu thụ tối đa để 
ngăn ngừa quá tải cho cầu dao.

Điều khiển từ xa có đèn nền
Màn hình remote với đèn nền LED dễ dàng thao tác trong bóng 
đêm.

Cài đặt thời gian Mở/Tắt 24 giờ
Chế độ cài đặt thời gian này có thể Mở và Tắt máy điều hòa trong 
khoảng thời gian 24 giờ.

Cài đặt thời gian Mở/Tắt đếm ngược
Máy điều hòa tự động Mở/Tắt vào buổi sáng hoặc buổi tối theo 
giờ đã cài đặt.

Điều khiển qua điện thoại thông minh
Sử dụng điện thoại thông minh để thay thế các chức năng của 
điều khiển từ xa thông thường. Dù bạn đang ở trong nhà hay bên 
ngoài vẫn có thể dễ dàng điều khiển máy điều hòa, đồng thời 
giảm thiểu những lo lắng trong trường hợp quên tắt máy điều 
hòa khi đi ra ngoài.

Chế độ khóa trẻ em
Chức năng này giúp khóa hoạt động của điều khiển từ xa, 
tránh trẻ em làm ảnh hưởng đến vận hành của máy.

Cài đặt thời gian Mở/Tắt hàng tuần
Cài đặt lịch cho ngày, giờ và nhiệt độ phù hợp với thời gian sinh 
hoạt (có thể lập 4 cài đặt cho một ngày).

Điều khiển từ xa có nút dạ quang
Nút dạ quang hấp thụ ánh sáng và sáng lên trong bóng tối. Điều 
này giúp bạn dễ dàng tương tác trong bóng tối.

Mắt thần thông minh 2 khu vực 
[Chế độ tập trung và thoải mái]
Cảm biến hồng ngoại của mắt thần thông minh 2 khu vực điều 
khiển theo 2 cách.
• Nhấn nút lần 1*: chế độ THOẢI MÁI, mắt thần dò tìm trong 
một khu vực và điều khiển luồng gió ra xa tránh thổi trực tiếp 
vào người.
• Nhấn lần 2*: chế độ TẬP TRUNG, mắt thần phát hiện chuyển 
động và điều khiển gió thổi trực tiếp vào người.
• Đồng thời, chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ tự động được kích 
hoạt.
(*) Ở 2 chế độ này, đèn mắt thần sẽ sáng lên tương tự như tính năng Mắt thần thông 
minh tiêu chuẩn.
• Nhấn nút lần 3: tắt chế độ mắt thần 2 khu vực.

Mắt thần thông minh tiêu chuẩn
[Tiết Kiệm Năng Lượng]
Mắt thần thông minh sử dụng cảm biến hồng ngoại để tự động 
điều chỉnh hoạt động của máy điều hòa, dựa vào sự chuyển 
động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong 
vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều chỉnh cài đặt lên khoảng 
2°C để tiết kiệm điện năng.Cánh đảo gió đơn

Cánh đảo hướng gió đơn điều chỉnh miệng gió đạt hình dạng 
tối ưu nhất. Cánh đảo gió cũng có thể hướng gió ấm trực tiếp 
xuống sàn khi vận hành chế độ sưởi.

Đảo gió góc trải rộng
Cánh hướng dòng rộng cung cấp luồng gió trải rộng hiệu quả 
đến khắp nơi trong phòng bất kể vị trí lắp đặt dàn lạnh.

Cánh đảo gió tự động phương đứng (lên và xuống)
Chức năng này tự động di chuyển cánh đảo gió lên xuống để 
phân phối gió khắp phòng.

Đảo gió tự động theo phương ngang (trái và phải)
Chức năng này tự động di chuyển cánh đảo gió sang 2 bên để 
phân phối gió khắp phòng.

Cánh đảo gió kép mạnh mẽ
Cánh đảo hướng gió kép giúp trải rộng không khí lạnh đến các 
góc phòng. Cánh đảo gió cũng có thể hướng gió ấm trực tiếp 
xuống sàn khi vận hành chế độ sưởi.

Tốc độ quạt tự động
Bộ vi xử lý của bo mạch sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quạt đến 
mức cao để nhanh chóng giúp nhiệt độ phòng tiến đến giá trị 
cài đặt. Khi nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt, chức năng
này sẽ tự động giảm tốc độ quạt xuống mức thấp hơn.



Luồng gió 3D
Kết hợp các cánh đảo gió tự động theo phương ngang và phương 
đứng để tuần hoàn luồng gió lạnh hoặc ấm đến tất cả góc phòng 
trong mọi không gian nhà.

Luồng gió thoải mái
Chức năng hạn chế luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể người.
Để ngăn luồng gió này, cánh đảo gió sẽ chuyển hướng lên trên 
trong chế độ làm lạnh và hướng xuống dưới trong chế độ sưởi.

Luồng gió thoải mái

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

Hybrid Cooling
Tính năng Hybrid Cooling là tính năng giúp cân bằng độ ẩm ngay 
cả khi làm lạnh ở tải thấp bằng cách cải tiến bộ trao đổi nhiệt 
của dàn lạnh sang chế độ khử ẩm bất cứ lúc nào.

Humidity Sensor 
Độ ẩm được giám sát bằng 1 cảm biến ẩn trong dàn lạnh để duy 
trì sự thoải mái. Máy có thể tăng tần số lên đến điểm trước khi 
điều kiện đọng sương sinh ra bên trong dàn lạnh.

Humi Comfort
Kiểm soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65% đem lại sự thoải mái nhất 
định. Ngăn chặn tình trạng mất ẩm bằng cách kiểm soát kết hợp 
chế độ Làm Mát và Qụat.

Humi Comfort Plus
Kiểm soát độ ẩm ở 3 mức 45% – 55% – 65%, tạo cảm giác mát dễ 
chịu mà không gây khô da. Ngăn chặn tình trạng mất ẩm bằng 
cách kiểm soát kết hợp chế độ Làm Mát và Quạt.

Dry Mode
Bộ vi xử lý của bo mạch sẽ hoạt động để làm giảm độ ẩm trong 
khi vẫn có thể duy trì nhiệt độ phù hợp nhất. Chế độ này sẽ tự 
động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt.

Độ ẩm cân bằng
Làm lạnh nhanh Inverter
Làm lạnh/Sưởi nhanh trong 20 phút khi bạn muốn thay đổi 
nhiệt độ phòng một cách nhanh chóng.

Dàn lạnh hoạt động êm
Độ ồn dàn lạnh khi hoạt động sẽ êm hơn so với mức tốc độ quạt 
thấp khi được cài đặt từ điều khiển từ xa.

Dàn nóng hoạt động êm
Độ ồn hoạt động của dàn nóng có thể giảm xuống thấp hơn so 
với hoạt động định mức khi cài đặt trên điều khiển từ xa.

Chức năng khởi động nóng
Sau khi xả đá hoặc khi khởi động chế độ sưởi, không khí được 
làm ấm trước khi thổi ra để ngăn gió lạnh gây khó chịu.

Vận hành tự động
Chức năng này tự động chọn chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm dựa 
vào nhiệt độ phòng khi khởi động.

Sưởi ấm nhanh
Khi nhiệt độ ngoài trời thấp, chức năng này sẽ làm nóng trước 
máy nén để rút ngắn thời gian tạo ra gió ấm.

Thoải mái tiện nghi

Sưởi ấm dịu nhẹ
Chế độ sưởi ấm dịu nhẹ phù hơp cho các khu vực có nhiệt độ 
ngoài trời không quá 7°C.

Chế độ ngủ ban đêm
Chức năng này điều chỉnh nhiệt độ tránh hiện tượng quá lạnh 
hoặc quá nóng, giúp bạn có một giấc ngủ ngon.

Chế độ ngủ thoải mái - Comfort Sleep
Tự động điều chỉnh nhiệt độ trong suốt chu trình ngủ, giúp 
không gian luôn dễ chịu và thoải mái.

Lọc khí tối ưu
Công nghệ Streamer
Phóng điện Streamer giúp vô hiệu hóa vi khuẩn và nấm mốc 
bám trên phin lọc dưới hình thức phóng điện plasma tiên tiến, 
nhanh hơn 1000 lần so với phương pháp phóng điện plasma 
thông thường.

Chống ẩm mốc kết hợp Streamer
Khi ngưng chức năng làm lạnh hoặc khử ẩm, máy sẽ tự động hoạt 
động ở chế độ chỉ chạy quạt trong 1 giờ để làm khô bên trong dàn 
lạnh nhằm giảm sự phát sinh nấm mốc và các mùi khó chịu. 
Luồng điện Streamer phóng ra và làm khô bên trong dàn lạnh, 
dàn tản nhiệt và đường thổi gió, vô hiệu hóa các chất độc hại như 
vi rút, nấm mốc và các chất gây dị ứng giúp làm sạch không khí.

Máng nước xả có thể tháo rời
Máng nước xả là nơi tập trung nước ngưng tụ từ dàn trao đổi 
nhiệt chảy vào. Máng nước xả có thể tháo rời giúp làm giảm thời 
gian vệ sinh và đảm bảo công việc vệ sinh được thực hiện sạch 
sẽ hơn.

Phin lọc PM2.5 (tùy chọn) 
Giúp vô hiệu hóa các hạt bụi mịn với đường kính <2.5µm.

Phin lọc Enzyme Blue
Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối 
ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, vô hiệu hóa mùi 
hôi và chất gây dị ứng, giảm đến 99,9% một số loại vi khuẩn, 
giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống dưới 1: 1000.

Phin lọc Enzyme Blue kết hợp PM 2.5
Mang lại hiệu quả kép, vô hiệu hóa đồng thời các tác nhân gây 
mùi, chât gây dị ứng, nấm mốc, vi khuẩn, virus và các hạt bụi 
kích thước 2.5 micromet giúp tinh lọc không khí.

Chống ẩm mốc
Một giờ ngay sau khi tắt máy, chương trình làm khô sẽ hoạt 
động với chế độ quạt giúp loại bỏ những hơi ẩm còn lại bên 
trong dàn lạnh giúp giảm mùi hôi và bụi bẩn.

Bền bỉ an tâm
Tự khởi động lại máy sau khi mất nguồn điện
Máy điều hòa sẽ ghi nhớ trạng thái cài đặt cho chế độ hoạt 
động (tự động, làm lạnh, sưởi, khử ẩm hoặc chạy quạt), tốc độ 
quạt, nhiệt độ... và tự động trở về như cũ sau khi có điện trở lại.

Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được xử lý bằng cách phủ 
lên bề mặt một lớp nhựa acrylic mỏng giúp tăng khả năng 
chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.

Super PCB - Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi
Sản phẩm được trang bị một mạch điện tử có độ bền cao có 
khả năng chịu được điện áp lên đến 440V.

Tự động xả đá
Chế độ này giúp duy trì hiệu suất của máy điều hòa.

Tự chẩn đoán sự cố
Mã lỗi được hiển thị trên điều khiển từ xa, giúp việc bảo trì được 
nhanh chóng và dễ dàng.

Dàn tản nhiệt hợp kim Microchannel chống ăn mòn
Diện tích truyền nhiệt và lưu lượng gió lớn hơn so với dàn tản 
nhiệt thông thường. Hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn.
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Tiết kiệm tối �a Điều khiển thông minh
Chế độ chờ tiết kiệm điện
Chế độ này giới hạn lượng điện tiêu thụ tối đa và tổng lượng điện 
tiêu thụ tránh quá tải cho cầu dao.

Chế độ tiết kiệm ECONO
Chế độ này giới hạn dòng điện và điện năng tiêu thụ tối đa để 
ngăn ngừa quá tải cho cầu dao.

Điều khiển từ xa có đèn nền
Màn hình remote với đèn nền LED dễ dàng thao tác trong bóng 
đêm.

Cài đặt thời gian Mở/Tắt 24 giờ
Chế độ cài đặt thời gian này có thể Mở và Tắt máy điều hòa trong 
khoảng thời gian 24 giờ.

Cài đặt thời gian Mở/Tắt đếm ngược
Máy điều hòa tự động Mở/Tắt vào buổi sáng hoặc buổi tối theo 
giờ đã cài đặt.

Điều khiển qua điện thoại thông minh
Sử dụng điện thoại thông minh để thay thế các chức năng của 
điều khiển từ xa thông thường. Dù bạn đang ở trong nhà hay bên 
ngoài vẫn có thể dễ dàng điều khiển máy điều hòa, đồng thời 
giảm thiểu những lo lắng trong trường hợp quên tắt máy điều 
hòa khi đi ra ngoài.

Chế độ khóa trẻ em
Chức năng này giúp khóa hoạt động của điều khiển từ xa, 
tránh trẻ em làm ảnh hưởng đến vận hành của máy.

Cài đặt thời gian Mở/Tắt hàng tuần
Cài đặt lịch cho ngày, giờ và nhiệt độ phù hợp với thời gian sinh 
hoạt (có thể lập 4 cài đặt cho một ngày).

Điều khiển từ xa có nút dạ quang
Nút dạ quang hấp thụ ánh sáng và sáng lên trong bóng tối. Điều 
này giúp bạn dễ dàng tương tác trong bóng tối.

Mắt thần thông minh 2 khu vực 
[Chế độ tập trung và thoải mái]
Cảm biến hồng ngoại của mắt thần thông minh 2 khu vực điều 
khiển theo 2 cách.
• Nhấn nút lần 1*: chế độ THOẢI MÁI, mắt thần dò tìm trong 
một khu vực và điều khiển luồng gió ra xa tránh thổi trực tiếp 
vào người.
• Nhấn lần 2*: chế độ TẬP TRUNG, mắt thần phát hiện chuyển 
động và điều khiển gió thổi trực tiếp vào người.
• Đồng thời, chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ tự động được kích 
hoạt.
(*) Ở 2 chế độ này, đèn mắt thần sẽ sáng lên tương tự như tính năng Mắt thần thông 
minh tiêu chuẩn.
• Nhấn nút lần 3: tắt chế độ mắt thần 2 khu vực.

Mắt thần thông minh tiêu chuẩn
[Tiết Kiệm Năng Lượng]
Mắt thần thông minh sử dụng cảm biến hồng ngoại để tự động 
điều chỉnh hoạt động của máy điều hòa, dựa vào sự chuyển 
động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong 
vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều chỉnh cài đặt lên khoảng 
2°C để tiết kiệm điện năng.Cánh đảo gió đơn

Cánh đảo hướng gió đơn điều chỉnh miệng gió đạt hình dạng 
tối ưu nhất. Cánh đảo gió cũng có thể hướng gió ấm trực tiếp 
xuống sàn khi vận hành chế độ sưởi.

Đảo gió góc trải rộng
Cánh hướng dòng rộng cung cấp luồng gió trải rộng hiệu quả 
đến khắp nơi trong phòng bất kể vị trí lắp đặt dàn lạnh.

Cánh đảo gió tự động phương đứng (lên và xuống)
Chức năng này tự động di chuyển cánh đảo gió lên xuống để 
phân phối gió khắp phòng.

Đảo gió tự động theo phương ngang (trái và phải)
Chức năng này tự động di chuyển cánh đảo gió sang 2 bên để 
phân phối gió khắp phòng.

Cánh đảo gió kép mạnh mẽ
Cánh đảo hướng gió kép giúp trải rộng không khí lạnh đến các 
góc phòng. Cánh đảo gió cũng có thể hướng gió ấm trực tiếp 
xuống sàn khi vận hành chế độ sưởi.

Tốc độ quạt tự động
Bộ vi xử lý của bo mạch sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quạt đến 
mức cao để nhanh chóng giúp nhiệt độ phòng tiến đến giá trị 
cài đặt. Khi nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt, chức năng
này sẽ tự động giảm tốc độ quạt xuống mức thấp hơn.
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Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với DAIKIN VIETNAM hoặc các cửa hàng bán lẻ tại địa phương.

Lưu ý về ăn mòn sản phẩm:
1. Máy điều hòa không khí không nên lắp đặt ở khu vực có chất ăn mòn như axít, kiềm.
2. Trường hợp dàn nóng được lắp đặt ở gần bờ biển, tránh đặt trực tiếp theo hướng gió biển.
Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp tại địa phương để được tư vấn khi gặp trường hợp này.

Yêu cầu người lắp đặt hay nhà thầu có kinh nghiệm để lắp đặt sản phẩm. Không nên lắp đặt     
mà không có hướng dẫn của nhà sản xuất. Lắp đặt bất cẩn sẽ gây rò rỉ môi chất lạnh hay nước, 
chập điện, cháy nổ...

Sử dụng các phụ tùng, linh kiện được cung cấp hoặc đề xuất bởi Daikin. Yêu cầu đơn vị
lắp đặt hoặc nhà thầu có chuyên môn lắp đặt những phụ tùng, linh kiện này. Sử dụng các
phụ tùng, linh kiện trái phép hoặc lắp không đúng có thể gây rò rỉ nước hay môi chất lạnh,
chập điện, cháy nổ.

Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm. Tài liệu hướng dẫn cung cấp các chỉ dẫn 
quan trọng về an toàn cũng như cảnh báo các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng. Đảm bảo tuân thủ 
các hướng dẫn và cảnh báo này.

• Các đặc tính kĩ thuật, kiểu dáng và nội dung xuất hiện trong tài liệu này tại thời điểm 01/2026 và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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